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467 1 11A2 Trương Thị Hồng Ánh 18/01/2005 Nữ Nghệ An Kinh 0394259903

468 2 11A2 Nông Thị Dung 09/02/2004 Nữ Đắk Nông Tày 0847588836

469 3 11A2 Hà Thị Hiền 21/06/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0369620366

470 4 11A2 Đặng Thanh Hiếu 27/03/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0886025563

471 5 11A2 Chu Văn Hoàng 30/05/2005 Nam Đắk Lăk Tày 0394120531

472 6 11A2 Phùng Thị Ngọc Hồng 06/11/2005 Nữ Đắk Lăk Kinh 0965069014

473 7 11A2 Đinh Phạm Mạnh Hùng 18/07/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0367888789

474 8 11A2 Nông Mạnh Hùng 23/03/2005 Nam Đắk Lăk Tày 0976717440

475 9 11A2 Lê Quang Huy 27/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0385417954

476 10 11A2 Dương Văn Hưng 05/01/2004 Nam Đắk Nông Nùng 0367973291

477 11 11A2 Phạm Văn Hưng 09/01/2004 Nam Hải Phòng Kinh 0978838178

478 12 11A2 Nguyễn Thị Thanh Hương 22/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0342632277

479 13 11A2 Nguyễn Thị Hường 25/04/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0962027275

480 14 11A2 Nguyễn Thị Thanh Hường 26/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0823133766

481 15 11A2 Nghiêm Tiến Khải 19/08/2004 Nam Đắk Nông Kinh 0842277885

482 16 11A2 Lê Trọng Khang 23/09/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0343263483

483 17 11A2 Mã Thị Lạnh 20/12/2004 Nữ Đắk Lăk Nùng 0967920103

484 18 11A2 Vi Thị Diệu Linh 22/02/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0962015065

485 19 11A2 Phạm Thị Nhung 21/09/2005 Nữ Bắc Ninh Kinh 0327088861

486 20 11A2 Hà Thị Oanh 18/07/2005 Nữ Đắk Lăk Thái 0899364063

487 21 11A2 Nguyễn Thị Phúc 09/12/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0363922385

488 22 11A2 Lý Minh Phương 06/12/2005 Nam Đắk Lăk Nùng 0976082115

489 23 11A2 Nguyễn Thị Nam Phương 26/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0349760468

490 24 11A2 Đặng Tiến Pu 08/10/2005 Nam Đắk Nông Dao 0353705721

491 25 11A2 Trần Minh Quang 09/11/2005 Nam Nam Định Kinh 0393874322

492 26 11A2 Hoàng Minh Quân 14/09/2004 Nam Đắk Nông Kinh 0967609662

493 27 11A2 Trương Thị Yến Quỳnh 27/05/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0984145918

494 28 11A2 Hoàng Nhật Sang 13/12/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0912843479

495 29 11A2 Phạm Hữu Thắng 23/02/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0359478703

496 30 11A2 Đoàn Thị Thu Thủy 16/05/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0917136048

497 31 11A2 Đỗ Thị Thùy Trang 24/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0982981299

498 32 11A2 Phạm Thành Trung 23/11/2004 Nam Hưng Yên Kinh 0984709644

499 33 11A2 Hoàng Quốc Tuấn 17/10/2003 Nam Đắk Lăk Tày 0826081256

500 34 11A2 Trần Anh Tuấn 08/08/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0988597069

501 35 11A2 Lò Thị Hạ Vy 25/03/2004 Nữ Đắk Nông Thái 0374083885

502 36 11A2 Phạm Thị Hải Yến 27/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0388580211
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